
ベトナム人労働者が就労する上でのお役立ち情報
長野県や諏訪市で行っている事業やサービスについてまとめました。

自社で就労しているベトナム人労働者の就労・生活相談

諏訪市では、翻訳・就労支援事業として、ベトナム文化・言語に精通したアドバ
イザーによる無料相談会を、毎週水曜日に事前予約制で実施しております。
Zoom等によるリモート相談も対応しておりますので、御社事業所から相談いた

だくことが可能です。日本人からの相談もベトナム人からの相談もどちらも対応
可能です。初歩的な内容であっても丁寧に対応いたしますのでお気軽にご相談
ください。
https://www.city.suwa.lg.jp/site/kougyou/49169.html

（問）NPO諏訪圏ものづくり推進機構 ☎54-2588

日本語⇔ベトナム語の
翻訳事業も行っています。
Ａ４用紙１枚程度であれ
ば企業・個人負担はあり
ません。お気軽にお問合
せください！

諏訪市のゴミ出し日・出し方・分別について

諏訪市では、上記情報をゴミ出しカレンダーとして
WEB上に公開しています。ベトナム語版もございま
すので以下からご確認ください。
https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/10/2125.html

（問）諏訪市市民環境部環境課
☎52-4141（内線211、212）

長野県多文化共生相談センター

生活相談やどこに聞いたらよいかわからない
相談を受け付けています。お気軽にご相談くだ
さい。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/kensei/s
oshiki/kencho/kokusai/index.html

☎026-219-3068/080-4454-1899

https://www.city.suwa.lg.jp/site/kougyou/49169.html
https://www.city.suwa.lg.jp/soshiki/10/2125.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/kensei/s
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日本語学校/教室について
長野県では、県内の日本語学校/教室の所在地や開催時

間、料金などを以下にまとめています。
https://www.naganoken-tabunka-center.jp/japanese-
classroom/

(問)長野県多文化共生相談センター
☎026-219-3068/080-4454-1899

水害・土砂災害関連情報
別紙にまとめていますのでご参照ください。

信州版新たな日常のすゝめ

コロナ禍での日常生活の気を付ける点がベト
ナム語、その他多言語でまとめられています。
https://www.city.suwa.lg.jp/site/corona/4566.ht
ml

(問)長野県新型コロナウイルス
お困りごと相談センター ☎026-235-7077

ながの子育て家庭優待パスポート

子育て家庭に対して、買い物の際に特典が得られる『ながの子育て家庭優待パスポート』ですが、ベトナム語、その他
多言語のものが以下から取得できます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyouiku/shien/shien/kosodate/kateiyutai/

(問)長野県県民文化部こども若者局次世代サポート課 ☎026-235-7207

https://www.naganoken-tabunka-center.jp/japanese-
https://www.city.suwa.lg.jp/site/corona/4566.ht
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyouiku/shien/shien/kosodate/kateiyutai/
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外国人人権相談ダイヤル

法務省では、日本語を自由に話すことができない方から
の人権相談に応じるため専門の相談電話が設置されてい
ます。ベトナム語、その他多言語に対応しています。

☎0570-090911

ながのけんインフォメーション

長野県では、県内在住外国人向けにコロナ等の
県内情報を定期的に発信しています。ベトナム語
版もございますので、以下からご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/koku
sai/tabunka/tabunka/johoshi/index.html

(問)長野県県民文化部 多文化共生・サポート
☎026-235-7173

諏訪市経済部商工課工業振興係
住所：諏訪市高島１-２２-３０

ＴＥＬ：52-4141
ＦＡＸ：58-1677

メール：syoukou@city.suwa.lg.jp

https://www.pref.nagano.lg.jp/kokusai/sangyo/koku
mailto:syoukou@city.suwa.lg.jp
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CHUẨN BỊ CHO LŨ LỤT VÀ SẠT LỞ ĐẤT 
 

Những năm gần đây thiên tai xảy ra hàng năm và ở nhiều nơi khác nhau, năm 2020 ở cũng đã xảy ra thiệt hại do lũ lụt 

ở thành phố Suwa, Qua đó cũng kiểm tra được công tác chuẩn bị hàng ngày của các bạn,Đồng thời phải chuẩn bị cho tình 

huống hợp Lũ lụt và Sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.  

 (liên hệ) Ủy ban thành phố Suwa  ☎0266−52−4141 

 

■Những điều cần biết khi sơ tán 
◇Khi nào thông tin sơ tán sẽ được phát lệnh 

 Tòa thị chính sẽ phát lệnh thông tin sơ tán kịp thời nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, Trong những năm 

gần đây mưa lớn cục bộ đã xảy ra ở nhiều nơi trong thời gian ngắn, vì vậy lệnh sơ tán có thể đưuọc ban hành ngay trong 

đêm hoặc dạng sáng. 

【Ví dụ về ban hành lệnh sơ tán】 

○Khi có cảnh báo mưa lớn (Thiệt hại do lũ lụt), Gây ngập lụt ở cấp độ phải sơ tán, ngập đường và có nguy cơ xảy ra thiên 

tai. 

○Khi mực nước ở Hồ Suwa, sông Miya, sông Kami dâng cao tới mức tiêu chuẩn nhất định và dự kiến sẽ tăng hơn nữa. 

○Khi dự báo có mưa lớn hoặc bảo tới gần hoặc xảy ra 

từ đêm tới sáng 

○Khi có cảnh báo tai họa sạt lở đất 「Thông tin tương 

đương cấp độ cảnh giác 4」 

○Khi nguy cơ tai họa sạt lở đất được sếp vào mức độ 

「cực kỳ nguy hiểm」kèm theo dự báo có mưa. 

○Khi phát hiện có các hiện tượng tiềm ẩn khu vực lân 

cận (Tiếng ồn của đất của núi,độ đục của nước suối, 

nước ngầm, thay đổi lượng nước trong suối, trong núi, 

sập dốc sườn núi, sụt mái, sụt đường….) 

 

■Lấy thông tin 
Chuẩn bị xác nhận thông tin hướng dẫn sơ tán và mức độ nguy hiểm 

◇Xem trang web của cục khí tượng "Kikikuru" (Phân bố mực độ nguy hiểm của cảnh báo)  

Bạn có thể thấy trực quan trên bản đồ về mức độ nguy hiểm của thiên tai do mưa lớn và lũ lụt. 

 

 

 

                   ↑QR Code 
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◇Hệ thống thông tin khí tượng phòng chống thiên tai của thành phố Suwa 

Bạn có thể kiểm tra sự di chuyển đám mây, lượng mưa trong thành phố, mực nước các con sông, những cảnh báo nguy 

hiểm về sạt lở đất.  

 

 

 

                   ↑QR Code 

 

■Chuẩn bị 
◇Đồ dự chữ và mang theo 

【Ví dụ đồ dùng phải mang theo】 

□Chuẩn bị nước uống, đồ ăn (Đồ ăn sẵn…) đồ ăn dùng 1 lần, chai nước 

 ※Chuẩn bị những đồ phù hợp với người già, trẻ nhỏ, người bị dị ứng 

□Khẩu trang. Nước khử trùng, nhiệt kế (đồ dùng phòng chống bệnh lây nhiễm) 

□Radio, đèn pin, Pin dự phòng, sạc pin 

□Giấy ăn, khăn ướt, túi bóng 

□Dầu gội đầu khô 

□Miếng dán nhiệt, quần áo mùa đông 

□Khăn lau, Đồ thay (quần áo, tất…) , áo mưa 

□Bộ thuốc khẩn cấp, thuốc điều trị mãn tính, thuốc thông dụng, sổ thuốc 

□Sổ ngân hàng, con dấu, tiền mặt, thẻ bảo hiểm y tế (bản Copy cúng OK) bằng lái xe 

□Găng tay dày, mũ bảo hiểm, còi 

□Bô vệ sinh di động, dụng cụ sinh lý… 

【Ví dụ đồ dự chữ】 

□Nước (1 người 1 ngày 3lit), đồ ăn (khoảng 1 tuần phần ăn)* cho cả gia đình 

□Đồ sinh hoạt (giấy vệ sinh, giấy bọc, túi đựng rác, bếp ga mini, bình ga mini dự phòng, nến, Diêm, bật lửa, Can đựng 

nước, đồ rửa mặt, túi ngủ) 

□Bô vệ sinh di động 

 

◇Có thể lánh nạn tại khách sạn hoặc nhà nghỉ 

Khi mưa to có nguy cơ xảy ra thiên tai, có thể nhận được sự giới thiệu nơi lánh nạn tại các khách sạn hay nhà nghỉ, Hãy 

chuẩn bị sẵn 1 nơi có thể lánh nạn. 

※Phí lưu trú: Cá nhân tự trả 

 (liên hệ) Hiệp hội nhà nghỉ suối nước nóng ở hồ Suwa  ☎0266−52−7155（ngày thường từ 8：30～17：00） 




